
MNHH. Nhóm 25-36 tháng 

                                  TUẦN 15 (TỪ 22/12 - 26/12/2025) 

                                                         CHỦ ĐỀ 5: Đồ dùng đồ chơi của bé 

                                                     Nhánh 1:  Giáng sinh lung linh ( 1 Tuần) 
HOẠT ĐỘNG NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH TÍCH HỢP 

 

Đón trẻ 

Cô ân cần đón trẻ vào lớp 

- Cho trẻ chơi tự do theo ý thích 

- Trò chuyện với trẻ về đêm giáng sinh  

 Lời chào buổi sáng 

 

 

 

 

 

 

 

Chơi - tập 

buổi sáng 

Thể dục sáng - Động tác phát triển các cơ: 

Hô hấp 1 – Tay 2 – Bụng 2 – Chân 1 – Bật 1 

 Mang dép khi đi ra ngoài sân 

 

Chơi 

tập có 

chủ 

đích 

Thứ  

hai 

Vận động: Đứng co 1 chân – T/c: Các chú chim sẻ 

 

 

Thứ ba 
NBTN: Trò chuyện với trẻ về Ông già Noel 

 

GDLG: Biết yêu thương quan tâm 

tới người khác 

Thứ tư 
Ngoại khoá: Lễ hội mùa đông 

Kể chuyện cho trẻ nghe: Truyện: Sóc nhỏ đón Noel 

KNS: Biết cất đồ chơi gọn gàng 

 

Thứ 

năm 

NBPB: Tìm nhóm có nhiều đồ vật.(T 8) KN: Giáo dục trẻ biết chia sẻ đồ 

chơi, không tranh giành đồ chơi với 

bạn 

Thứ 

sáu 

Âm nhạc: Nhỏ to – Bé vui Noel – Ai đoán đúng  

Tạo hình: Xếp hàng rào 

QTE: Trẻ được hát, nhún nhảy theo 

cách trẻ cảm nhận từ giai điệu của 

bài hát. Khuyến khích trẻ tạo ra sản 

phẩm đẹp. 

Chơi ngoài trời 

GDLG: Giáo dục các cháu biết nhận quà bằng hai tay 

và nói lời cảm ơn 

Vận động: Ai nhanh hơn 

Dân gian: Nu na nu nống 

Giáo dục trẻ biết biết nhận quà bằng 

hai tay và nói lời cảm ơn 

 

Chơi HĐ với đồ 

vật 

Gian hàng trang trí Noel 

Xếp hình khối 

Xâu vòng hoa 

Chia se đồ chơi, biết chơi cùng bạn 

 

 

Chơi - tập 

buổi chiều 

HĐ có chủ đích 
- GDVS: Dạy trẻ biết giữ gìn vệ sinh cá nhân 

 

Giáo dục trẻ biết giữ gìn vệ sinh 

sạch sẽ  

Trò chơi  - Chơi học tập: Đoán tên đồ vật  

 



MNHH. Nhóm 25-36 tháng 

                                                            TUẦN 16 (TỪ 29/12 - 02/01/2026) 

                                                  CHỦ ĐỀ 5: Đồ dùng đồ chơi của bé 

            Nhánh 2: Bé khám phá một số ĐDĐC thân quen ở trường lớp mầm non ( 1 Tuần) 
HOẠT ĐỘNG NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH TÍCH HỢP 

 

Đón trẻ 

Cô ân cần đón trẻ vào lớp 

- Cho trẻ chơi tự do theo ý thích 

- Trao đổi với ba mẹ; trò chuyện với trẻ về một số 

đdđc ở trường lớp mầm non 

 Lời chào buổi sáng 

 

 

 

 

 

 

 

Chơi - tập 

buổi sáng 

Thể dục sáng - Động tác phát triển các cơ: 

Hô hấp 1 – Tay 2 – Bụng 2 – Chân 1 – Bật 1 

 Mang dép khi đi ra ngoài sân 

 

Chơi 

tập có 

chủ 

đích 

 

Thứ 

hai 

Vận động: Tung bóng qua dây -  t/c: Trời nắng 

trời mưa  

 

Thứ ba 
NBTN: Bé gọi tên đồ dùng để ăn, để uống và 

cách sử dụng 

GDVS: Giáo dục trẻ giữ gìn vệ sinh sạch 

sẽ khi ăn uống  

Thứ tư NBPB: So sánh một – nhiều qua đồ chơi (T 12) 
KNS: Biết cất đồ chơi gọn gàng 

 

Thứ 

năm 

         Ngày 1/1/2026 Nghỉ tết dương lịch  

Thứ 

sáu 

Ngày 2/01/2026 nghỉ tết dương lịch, hoán đổi 

ngày làm việc là ngày 10/01/2026. 

 

Chơi ngoài trời 

KN: Dạy trẻ cách mang vớ 

Vận động: Ai nhanh hơn 

Dân gian: Nu na nu nống 

Giáo dục trẻ biết giữ ấm cơ thể khi trời 

lạnh 

Chơi HĐ với đồ 

vật 

Cửa hàng đồ dùng đồ chơi 

Lắp ráp hàng rào 

Tô màu một số đồ dùng đồ chơi 

Chia se đồ chơi, biết chơi cùng bạn 

 

 

Chơi - tập 

buổi chiều 

HĐ có chủ đích 

GDDD&SK: Tập cho trẻ nề nếp thói quen trong 

ăn uống; tập ăn bông cải xanh 

 

Giáo dục trẻ biết các thói quen trong ăn 

uống  

 

Trò chơi  - Chơi học tập: Đoán tên đồ vật  

 

 



MNHH. Nhóm 25-36 tháng 

                                                            TUẦN 17 (TỪ 05/01 - 09/01/2026) 

                                                   CHỦ ĐỀ 5: Đồ dùng đồ chơi của bé 

                                      Nhánh 3: Đồ dùng đồ chơi yêu thích của bé ( 1 Tuần) 
HOẠT ĐỘNG NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH TÍCH HỢP 

 

Đón trẻ 

Cô ân cần đón trẻ vào lớp; Trao đổi với ba mẹ 

- Cho trẻ chơi tự do theo ý thích 

- Trò chuyện với trẻ về đồ dùng đồ chơi yêu thích 

của bé  

 Lời chào buổi sáng 

 

 

 

 

 

 

 

Chơi - 

tập buổi 

sáng 

Thể dục sáng - Động tác phát triển các cơ: 

Hô hấp 1 – Tay 2 – Bụng 2 – Chân 1 – Bật 1 

 Mang dép khi đi ra ngoài sân 

 

Chơi 

tập có 

chủ 

đích 

Thứ hai Âm nhạc: Đi nhà trẻ - Nghe: Trống cơm - Nghe 

bài hát lấy đồ chơi đồ dùng tương ứng 

Tạo hình: Tô màu trống lắc 

QTE: Trẻ được hát, nhún nhảy theo cách 

trẻ cảm nhận từ giai điệu của bài hát; 

Khuyến khích trẻ tạo ra sản phẩm đẹp. 

Thứ ba 
Vận động: Trườn qua vật cản – T/c: Gà trong 

vườn rau 

 

Thứ tư 
NBTN: Trò chuyện với trẻ về đồ chơi yêu thích 

của bé 

KNS: Biết cất đồ chơi gọn gàng 

 

Thứ năm NBPB: So sánh một – nhiều qua đồ dùng (T 14) KNS: Biết cất đồ chơi gọn gàng 

Thứ sáu 
Kể chuyện cho trẻ nghe: Truyện: Cái chuông nhỏ KN: Giáo dục trẻ biết chia sẻ đồ chơi cùng 

bạn. 

 Thứ bảy 

Âm nhạc: Tập tầm vông –Rửa mặt như mèo - 

Nghe âm thanh to nhỏ  

 

QTE: Trẻ được hát, nhún nhảy theo cách 

trẻ cảm nhận từ giai điệu của bài hát;  

Chơi ngoài trời 

KN: Biết không cho đồ chơi vào miệng  

Vận động: Bong bóng xà phòng 

Dân gian: Chi chi chành chành 

Giáo dục trẻ không được cho các đồ chơi 

vào miệng 

Chơi HĐ với đồ 

vật 

Cửa hàng đồ dùng 

Lắp ráp hàng rào 

Tô màu một số đồ dùng 

Chia se đồ chơi, biết chơi cùng bạn 

 

 

Chơi - 

tập buổi 

chiều 

HĐ có chủ đích 
- Hướng dẫn trẻ cách sử dụng đồ dùng đồ chơi an 

toàn 

GD: Giáo dục trẻ biết cach1 sử dụng đồ 

dùng đồ chơi an toàn 

Trò chơi  
- Chơi học tập: Úm ba la…cái gì biến mất  



 

MNHH. Nhóm 25-36 tháng 

                                                            TUẦN 18 (TỪ 12/01 - 16/01/2026) 

                                               CHỦ ĐỀ 5: Đồ dùng đồ chơi của bé 

                                           Nhánh 4: Bé và các bạn cùng chơi ( 1 Tuần) 
HOẠT ĐỘNG NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH TÍCH HỢP 

 

Đón trẻ 

Cô ân cần đón trẻ vào lớp; Trao đổi với ba mẹ 

- Cho trẻ chơi tự do theo ý thích 

- Trò chuyện với trẻ về các bạn trai và bạn gái của 

bé 

 Lời chào buổi sáng 

 

 

 

 

 

 

 

Chơi - tập 

buổi sáng 

Thể dục sáng - Động tác phát triển các cơ: 

Hô hấp 1 – Tay 2 – Bụng 2 – Chân 1 – Bật 1 

 Mang dép khi đi ra ngoài sân 

 

Chơi 

tập có 

chủ 

đích 

Thứ 

hai 

Vận động: Ném xa  bằng 1 tay (tối thiểu 1,5m)– 

T/c: Các chú chim sẻ 

 

Thứ ba 

NBTN: Trò chuyện với trẻ về bạn trai - bạn gái 

 

GDLG: Biết yêu quý tôn trọng các 

bạn 

 

Thứ tư NBPB: Ôn tập một – nhiều (T16 và T 18) KNS: Biết cất đồ chơi gọn gàng 

Thứ 

năm 

Dạy trẻ đọc thơ: Nụ cười của bé  

 

GDLG: Giáo dục trẻ biết lễ phép, biết 

mĩm cười với cô, với bạn. 

Thứ 

sáu 

Âm nhạc: Cùng múa vui – Nu na nu nống – Nghe 

âm thanh to nhỏ 

Tạo hình: Nặn viên bi 

QTE: Trẻ được hát, nhún nhảy theo 

cách trẻ cảm nhận từ giai điệu của bài 

hát. Khuyến khích trẻ tạo ra sản phẩm 

đẹp. 

Chơi ngoài trời 

KN: Biết không cầm đồ chơi sắc, nhỏ nguy hiểm. 

Vận động: Bong bóng xà phòng 

Dân gian: Chi chi chành chành 

- Giáo dục trẻ không được cầm các đồ 

chơi sắc, nhọn rất nguy hiểm 

Chơi HĐ với đồ 

vật 

Cửa hàng đồ chơi 

Lắp ráp hàng rào 

Chơi với đất nặn 

Chia se đồ chơi, biết chơi cùng bạn 

 

Chơi - tập 

buổi chiều 

HĐ có chủ đích 
- Cho trẻ xem video về một số hình ảnh chơi nguy 

hiểm 

Giáo dục trẻ không chơi những vật 

sắc nhọn, không đến gần ổ điện.  

Trò chơi  - Chơi học tập: Úm ba la…cái gì biến mất  

 


